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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, TÔN VINH, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CHỦ TRANG TRẠI TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG”
-----------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 17/TTr-SNV ngày 10/01/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
VỀ KHEN THƯỞNG, TÔN VINH, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CHỦ TRANG TRẠI TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Danh hiệu xét tặng
Danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” là hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để tặng cho những chủ trang trại có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngoài các hình thức khen thưởng đã được quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng.
Điều 2. Nguyên tắc xét tặng
1. Danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” được xét tặng định kỳ hai năm một lần.
2. Việc xét tặng phải được thực hiện đúng pháp luật, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục quy định tại Quy định này và đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời.
Điều 3. Quyền lợi của cá nhân được tặng danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”
1. Được trao Giấy chứng nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” và kèm theo phần thưởng.
2. Được đưa vào danh sách đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” theo Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn”.
3. Được tôn vinh thông qua hình thức công bố, giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
Chương II
ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 4. Đối tượng được xét, đề nghị khen thưởng
1. Chủ trang trại là nông dân; Hộ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu; Hộ thành thị và cá nhân chuyên sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sinh vật cảnh,… hoặc sản xuất nông nghiệp là chính, có kiêm nhiệm các hoạt động dịch vụ phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đạt tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định pháp luật hiện hành.
Các đối tượng nói trên phải có giấy chứng nhận trang trại, nếu chưa được cấp giấy chứng nhận trang trại thì phải có tên trong danh sách trang trại do địa phương quản lý.
2. Chủ trang trại đạt các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều này đã đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.
Điều 5. Tiêu chí xét khen thưởng
Các đối tượng theo quy định tại Điều 4 Quy định này đạt các tiêu chuẩn sau thì được xem xét khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”:
1. Đã được cấp huyện trở lên công nhận là hộ gia đình, chủ trang trại, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi.
2. Là chủ trang trại tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng đất nông nghiệp đạt giá trị thu nhập trên một ha đất canh tác cao hơn ít nhất 1,5 lần so với mức bình quân của tỉnh, thực hiện tốt các cam kết về chất lượng hàng hóa trong sản xuất và kinh doanh, thân thiện với môi trường.
3. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.
Chương III
TỔ CHỨC XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG, TÔN VINH, CÔNG NHẬN CHỦ TRANG TRẠI TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG
Điều 6. Thẩm quyền xét duyệt
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” theo đề nghị của Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương.
Điều 7. Trình tự, thủ tục xét duyệt
1. Các chủ trang trại đáp ứng các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này lập hồ sơ đề nghị xét khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu theo quy định trình Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận và chuyển đến Hội Nông dân huyện, thị xã để tổng hợp chung cho toàn huyện, thị xã.
2. Hội Nông dân huyện, thị xã xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trình Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh xét duyệt.
3. Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh họp xét bình chọn các chủ trang trại tiêu biểu, xuất sắc và lập tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng, công nhận.
Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng, công nhận
Thủ tục hồ sơ gồm 02 bộ:
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.
2. Danh sách các chủ trang trại được đề nghị xét khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu.
3. Báo cáo thành tích của chủ trang trại, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trang trại hoạt động, kèm theo giấy chứng nhận là hộ gia đình, chủ trang trại, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi hoặc giấy khen của cấp có thẩm quyền (bản photo).
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh trước ngày 15/9 của năm đề nghị xét khen thưởng, công nhận. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến thành viên Hội đồng tổ chức họp xét, bình chọn.
Sau khi thống nhất, Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh lập tờ trình đề nghị khen thưởng, công nhận và gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 9. Kinh phí, thời gian và hình thức khen thưởng, tôn vinh, công nhận Chủ trang trại tiêu biểu
1. Kinh phí khen thưởng danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.
2. Cá nhân được khen thưởng, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” được tặng thưởng “Cúp vàng chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương“ có giá trị tương đương 2,5 lần mức lương tối thiểu chung (không được tặng thưởng bằng tiền mặt).
3. Việc trao tặng danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” được thực hiện vào dịp Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hàng năm.
4. Danh sách các chủ trang trại được tặng danh hiệu sẽ được công bố, giới thiệu rộng rãi trong phạm vi tỉnh Bình Dương và cả nước nhằm quảng bá hình ảnh trang trại tỉnh Bình Dương trong thời kỳ đổi mới.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng làm Chủ tịch Hội đồng; Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã có liên quan tham gia thành viên Hội đồng; Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, tôn vinh chủ trang trại tiêu biểu, báo cáo xin ý kiến thống nhất của Hội đồng.
2. Định kỳ hai năm một lần, căn cứ Quy định đã được ban hành, Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu tỉnh tổ chức tổng hợp và xét duyệt các hồ sơ đề nghị khen thưởng, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng, công nhận.
3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức phổ biến, hướng dẫn nội dung Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” đến các chủ trang trại, đối tượng có liên quan biết và thực hiện.
4. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của tỉnh về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Các tập thể và cá nhân có liên quan phải kịp thời báo cáo, đề xuất ý kiến về Sở Nội vụ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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